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PHƯƠNG ÁN GIÁ 
Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ
 thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai; Dịch vụ kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước

Phần 1. Phương án giá Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai

Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường.
Mô tả về hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng hệ thống chuẩn đo lường. Đảm bảo duy trì độ chính xác, độ ổn định đáp ứng yêu cầu kỹ thuật của các chuẩn đo lường đã được công nhận và dẫn xuất sao truyền chuẩn đến các chuẩn thấp hơn, nâng cao tuổi thọ của các chuẩn, đồng thời sử dụng các chuẩn đo lường để kiểm định phương tiện đo theo quy định.
Đơn vị tính: Đồng.
1. Các nội dung chi tiết về việc tính toán giá hàng hóa, dịch vụ: 
a) Phương pháp định giá được lựa chọn; thuyết minh chi tiết về cơ sở lựa chọn phương pháp định giá:
[bookmark: _Toc169972501]Áp dụng phương pháp chi phí theo quy định tại Thông tư số 45/2024/TT-BTC dựa trên Định mức kinh tế - kỹ thuật: Xác định giá dịch vụ trên cơ sở tổng hợp đầy đủ các chi phí thực tế, hợp lý và hợp lệ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm chi phí nhân công, chi phí vật tư, chi phí khấu hao tài sản, chi phí quản lý và các chi phí liên quan khác theo quy định.
b) Bảng tổng hợp thông tin, số liệu theo quy định tại phương pháp định giá (Chi tiết tại phụ lục 1)
c) Báo cáo, giải trình chi tiết về các thông tin, số liệu tại phương án giá:
[bookmark: _Toc183423364]Nội dung giá dịch vụ
Giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai là cơ sở để xác định chi phí cho công tác đặt hàng, đấu thầu, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường. Trường hợp đối với các nội dung đặt hàng, đấu thầu không sử dụng ngân sách nhà nước, tùy tình hình thực tế của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được bổ sung các chi phí có liên quan khác không được liệt kê trong thành phần chi phí tạo nên giá đặt hàng. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ thiết lập, duy trì, bảo quản và sử dụng chuẩn đo lường thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lào Cai được xác định theo công thức:
	Chi phí
	=
	Số lượng từng chuẩn đo lường
	x
	Đơn giá của từng chuẩn đo lường
	+
	Thuế GTGT


Trong đó: 
- Đơn giá của từng loại công việc dịch vụ bằng tổng đơn giá chi phí nhân công, chi phí vật liệu (nếu có), chi phí thiết bị (nếu có);
- Thuế giá trị gia tăng theo quy định của nhà nước: với dịch vụ công tính thuế giá trị gia tăng của chi phí vật tư (10%) và chi phí thiết bị (5%).
Xác định đơn giá của từng công việc dịch vụ như sau:
[bookmark: _Toc183423365]Đơn giá chi phí lao động
Chi phí lao động (a) gồm: chi phí lao động trực tiếp (a1) và chi phí lao động gián tiếp (a2):
a = a1 + a2
Trong đó:
- a1 được xác định như sau:
	Chi phí lao động trực tiếp (a1)
	=
	Định mức hao phí ngày công cấp bậc của lao động trực tiếp để thực hiện một đơn vị khối lượng một công việc dịch vụ
	x
	Lương ngày công của lao động trực tiếp có cấp bậc tương ứng



+ Định mức hao phí ngày công được xác định theo định mức kinh tế - kỹ thuật xác định ở phần 3. 
+ Lương ngày công được xác định theo bậc lao động bình quân: Trong đó kỹ sư bậc III/9 có hệ số lương 3,0. Mức lương cơ sở theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP của Chính phủ là 2.340.000 đồng/tháng. Số ngày làm việc trong tháng là 22 ngày công.
- a2 được xác định bằng 10% chi phí lao động trực tiếp (a1).
[bookmark: _Toc183423367]Chi phí máy móc, thiết bị sử dụng: Là hao phí các loại máy móc thiết bị sử dụng được sử dụng trực tiếp để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sử nghiệp công. 
	Đơn giá thiết bị
	=
	Số ca máy theo định mức
	x
	Mức hao phí một ca máy


Trong đó:
- Số ca máy theo định mức: Được áp dụng dựa trên cơ sở định mức kinh tế- kỹ thuật.
- Mức hao phí một ca máy được xác định như sau: 
	Mức hao phí một ca máy
	=
	Nguyên giá thiết bị
	:
	Số ca máy sử dụng trong 1 năm 

	
	
	Số năm khấu hao
	
	


- Số ca máy sử dụng trong 1 năm: Được xác định trên cơ sở tổng thời gian vận hành thực tế của thiết bị trong năm và quy đổi theo định mức số giờ của một ca máy (01 ca = 8 tiếng).
- Nguyên giá thiết bị được xác định trên theo nguyên giá các thiết bị đang được sử dụng tại Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai.
- Số năm khấu hao được xác định theo Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Đơn giá chi phí vật tư
Đơn giá chi phí vật tư: là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ trong quá trình thực hiện các dịch vụ và được xác định như sau:
	Đơn giá chi phí vật tư
	  =
	Định mức hao phí từng loại vật tư để thực hiện một đơn vị khối lượng công việc dịch vụ
	  x
	Đơn giá của từng loại vật tư tương ứng


- Chi phí vật tư trong đơn giá là chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ, được xác định trên cơ sở mức hao phí vật liệu trong định mức.
- Giá vật tư, vật liệu lấy theo đơn giá hoặc giá thị trường theo kết quả thẩm định giá.
- Đơn giá điện năng tính theo giá bán thực tế quy định tại Quyết định số 1279/QĐ-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về giá bán điện (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho đơn vị sự nghiệp tự thực hiện là 2.404 đồng/kwh.
- Đối với công tác chưa tính chi phí vật liệu chính (nếu có), khi lập dự toán cần tính chi phí vật liệu chính để bổ sung vào đơn giá.
Chi phí quản lý: Bao gồm các khoản chi phí cho bộ phận quản lý, cụ thể: 
- Chi phí nhân viên quản lý bao gồm các khoản chi phí có tính chất chung của đơn vị trực tiếp thực hiện như: Chi phí tiền lương và các khoản có tính chất lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn,…) theo quy định của Bộ Luật Lao động, chế độ, chính sách của Nhà nước và pháp luật có liên quan;
- Chi phí vật tư dùng cho công tác quản lý, vật tư sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ;
- Chi phí sửa chữa tài sản cố định, phương tiện vận tải, truyền dẫn, máy móc thiết bị, công cụ, dụng cụ dùng cho công tác quản lý.
- Chí phí khấu hao tài sản cố định dùng chung như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trong văn phòng…
- Thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,... và các khoản phí, lệ phí khác.
- Chi phí bằng tiền khác thuộc quản lý chung, ngoài các chi phí đã nêu trên như: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí hợp lý khác.
Trong các khoản chi phí quản lý chung, khoản chi nào đã có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ chính sách do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc pháp luật quy định (thuế, kế toán, thống kê và các pháp luật có liên quan) và có giá của Nhà nước quy định thì tính theo các quy định đó; khoản chi nào chưa có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và các nguyên tắc mua sắm, chi tiêu thì Giám đốc, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  
 Đơn vị xây dựng đơn giá đề xuất chi phí quản lý chung được xác định theo tỷ lệ % tính trên chi phí trực tiếp: 10%. Việc xác định tỷ lệ chi phí quản lý chung căn cứ vào số liệu báo cáo 03 năm 2023, 2024 và 2025. 
* Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và các khoản chi phí hợp lý, hợp lệ khác theo quy định.
(*) Chi phí hợp lý, hợp lệ khác theo quy định bao gồm: 
1. Chi phí phục vụ việc liên kết chuẩn của chuẩn đo lường và các thiết bị đi cùng chuẩn (công tác phí, chi phí vận chuyển, phí liên kết chuẩn,hiệu chuẩn chuẩn ….);
2. Chi phí hiệu chuẩn quả cân, cấp chính xác M1.
d) Thuyết minh về căn cứ, nguyên tắc định giá
Căn cứ  xây dựng phương án giá
1. Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023;
2. Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
3. Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;
4. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
5. Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
6. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp;
7. Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
8. Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá;
9. Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
10. Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
11. Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
12. Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;
13. Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá;
14. Quyết định số 1279/QĐ-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về giá bán điện.
Nguyên tắc định giá
- Tuân thủ quy định của pháp luật về giá, pháp luật về đo lường và các quy định có liên quan đến dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;
- Bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ cần thiết để thực hiện dịch vụ kiểm định theo quy trình kỹ thuật và yêu cầu chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền quy định; 
- Bảo đảm công khai, minh bạch, có căn cứ, dễ kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng, thẩm định và thực hiện giá dịch vụ; 
- Phù hợp với tính chất, mục tiêu của dịch vụ kiểm định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường.
2. Đề xuất mức giá hàng hóa dịch vụ
(Chi tiết tại Phụ lục 1)


Phần 2. Phương án giá Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước

Tên hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.
Mô tả về hàng hóa, dịch vụ: Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước được áp dụng thực hiện cho công tác kiểm định các phương tiện đo theo quy định trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
Đơn vị tính: Đồng.
1. Các nội dung chi tiết về việc tính toán giá hàng hóa, dịch vụ: 
a) Phương pháp định giá được lựa chọn; thuyết minh chi tiết về cơ sở lựa chọn phương pháp định giá:
- Phương pháp chi phí: dựa trên Định mức kinh tế - kỹ thuật: Xác định giá dịch vụ trên cơ sở tổng hợp đầy đủ các chi phí thực tế, hợp lý và hợp lệ cần thiết để cung cấp dịch vụ, bao gồm chi phí nhân công, chi phí vật tư, chi phí khấu hao tài sản, chi phí quản lý và các chi phí liên quan khác theo quy định.
- Phương pháp so sánh: Trên cơ sở so sánh mức giá của các dịch vụ kiểm định tương tự đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt tại các địa phương khác và các đơn vị kiểm định đủ điều kiện theo quy định. Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai đã đối chiếu với đơn giá kiểm định tại Thái Nguyên, Cao Bằng và đơn giá thu hiện tại của Trung tâm. Kết quả so sánh đơn giá dịch vụ công  kiểm định các phương tiện đề xuất đa số bằng đơn giá thu dịch vụ hiện tại của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai và tỉnh Thái Nguyên, tỉnh Cao Bằng. (Chi tiết tại phụ lục 2)
b) Bảng tổng hợp thông tin, số liệu theo quy định tại phương pháp định giá (Chi tiết tại phụ lục 3)
[bookmark: _Toc169972502]	c) Báo cáo, giải trình chi tiết về các thông tin, số liệu tại phương án giá
Đơn giá sản phẩm được cấu thành từ chi phí trực tiếp và chi phí quản lý chung
	TT
	Thành phần đơn giá
	Ký hiệu
	Cách tính

	[bookmark: _Hlk159509161]A
	Chi phí theo định mức
	
	A= NCtt+M+VL

	1
	Đơn giá lao động
	NCtt
	Bảng tính chi tiết

	2
	Đơn giá thiết bị
	 M
	Bảng tính chi tiết

	3
	Đơn giá vật tư, công cụ, dụng cụ
	VL
	Bảng tính chi tiết

	B
	Chi phí quản lý chung
	B
	B= A x 10%

	
	Giá trước thuế dự kiến
	G
	A+B


A. Chi phí theo định mức: Bao gồm đơn giá lao động, đơn giá thiết bị và đơn giá vật tư, công cụ, dụng cụ.
1) Đơn giá lao động bao gồm đơn giá lao động trực tiếp và đơn giá lao động gián tiếp. Được xác định như sau: 
	Đơn giá nhân công 
	=
	Số công lao động theo định mức
	x
	Đơn giá ngày công lao động


Trong đó:
+ Số công lao động theo định mức: Được áp dụng dựa trên cơ sở định mức kinh tế - kỹ thuật.
+ Đơn giá ngày công lao động được xác định như sau: 
	Đơn giá ngày công lao động
	=
	Tiền lương 1 tháng theo cấp bậc quy định trong định mức/22 công
	x
	Các khoản phụ cấp, đóng góp một tháng theo chế độ


Các chức danh lao động trong thành phần định mức lao động của bảng định mức áp dụng theo Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành KH&CN; Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ KH&CN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV; Thông tư số 14/2022/TT-BKHCN ngày 11 tháng 10 năm 2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số số 24/2014/TTLT-BKHCN-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ trường Bộ KH&CN và Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành khoa học và công nghệ đã được sửa đổi bổ sung một số điều theo Thông tư số 01/2020/TT-BKHCN ngày 20 tháng 01 năm 2020.
2) Chi phí máy móc, thiết bị sử dụng: Là hao phí các loại máy móc thiết bị sử dụng được sử dụng trực tiếp để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ sử nghiệp công. 
	Đơn giá thiết bị
	=
	Số ca máy theo định mức
	x
	Mức hao phí một ca máy


Trong đó:
- Số ca máy theo định mức: Được áp dụng dựa trên cơ sở định mức kinh tế- kỹ thuật.
- Mức hao phí một ca máy được xác định như sau: 
	Mức hao phí một ca máy
	=
	Nguyên giá thiết bị
	:
	Số ca máy sử dụng trong 1 năm 

	
	
	Số năm khấu hao
	
	


- Số ca máy sử dụng trong 1 năm được xác định theo thời gian làm việc thực tế: 22 ngày x 12 tháng = 264 ca (01 ca = 8 tiếng). (Đặc thù sử dụng thiết bị theo kế hoạch kiểm định, không hoạt động liên tục)
- Nguyên giá thiết bị được xác định trên theo nguyên giá các thiết bị đang được sử dụng tại Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo tỉnh Lào Cai.
- Số năm khấu hao được xác định theo Thông tư số 04/2022/TT-BKHCN ngày 31 tháng 5 năm 2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
3) Đơn giá vật tư, công cụ, dụng cụ: Là đơn giá các loại vật tư, công cụ, dụng cụ được sử dụng trực tiếp để hoàn thành việc thực hiện một dịch vụ cộng.  
	Đơn giá vật tư, công   cụ, dụng cụ
	=
	Số lượng vật tư, công cụ, dụng cụ theo định mức
	x
	Đơn giá từng loại vật tư, công cụ, dụng cụ


- Chi phí vật tư trong đơn giá là chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ, được xác định trên cơ sở mức hao phí vật liệu trong định mức.
- Đơn giá điện năng tính theo giá bán thực tế quy định tại Quyết định số 1279/QĐ-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về giá bán điện (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng) áp dụng cho đơn vị sự nghiệp tự thực hiện là 2.404 đồng/kwh.
- Đơn giá vật tư, công cụ, dụng cụ được xác định như sau: Căn cứ theo đơn giá thị trường trên địa bàn tỉnh Lào Cai hoặc tỉnh lân cận.
B. Chi phí chung: Bao gồm các khoản chi phí cho bộ phận quản lý, cụ thể: 
- Chi phí vật liệu xuất dùng cho công tác quản lý như văn phòng phẩm, vật liệu sử dụng cho việc sửa chữa tài sản cố định, công cụ, dụng cụ...
- Chi phí đồ dùng văn phòng dùng cho công tác quản lý.
- Chí phí khấu hao tài sản cố định dùng chung như: Nhà cửa làm việc của các phòng ban, kho tàng, vật kiến trúc, phương tiện vận tải, truyền dẫn, máy móc thiết bị quản lý dùng trong văn phòng…
- Thuế, phí và lệ phí như: thuế môn bài, tiền thuê đất,... và các khoản phí, lệ phí khác.
- Chi phí bằng tiền khác thuộc quản lý chung, ngoài các chi phí đã nêu trên như: chi phí hội nghị, tiếp khách, công tác phí, tàu xe, khoản chi cho lao động nữ, nghiên cứu, đào tạo, chi nộp phí tham gia hiệp hội và chi phí hợp lý khác.
Trong các khoản chi phí quản lý chung, khoản chi nào đã có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật, chế độ chính sách do cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc pháp luật quy định (thuế, kế toán, thống kê và các pháp luật có liên quan) và có giá của Nhà nước quy định thì tính theo các quy định đó; khoản chi nào chưa có hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật và các nguyên tắc mua sắm, chi tiêu thì Giám đốc, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.  
[bookmark: _Hlk159509865] Đơn vị xây dựng đơn giá đề xuất chi phí quản lý chung được xác định theo tỷ lệ % tính trên chi phí trực tiếp: 10%. Việc xác định tỷ lệ chi phí quản lý chung căn cứ vào số liệu báo cáo 03 năm 2022, 2023 và 2024. 
        Ghi chú:
 - Giá đặt hàng dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh Lào Cai là cơ sở để xác định chi phí cho công tác đặt hàng, đấu thầu, cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong hoạt động cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ Kiểm định phương tiện đo theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. Trường hợp đối với các nội dung đặt hàng, đấu thầu không sử dụng ngân sách nhà nước, tùy tình hình thực tế của Trung tâm Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo được bổ sung các chi phí có liên quan khác không được liệt kê trong thành phần chi phí tạo nên giá đặt hàng.
- Đơn giá trên là đơn giá kiểm định phương tiện đo tại đơn vị kiểm định, không bao gồm chi phí vận chuyển, chi phí bốc xếp chuẩn, đi lại đến đơn vị yêu cầu kiểm định và các chi phí khác (nếu có).
       -  Đơn giá nhân công là đơn giá kỹ sư hạng III, Từ bậc 1/9 đến bậc 8/9,(theo từng lĩnh vực thực hiện nhiệm vụ kiểm định), mức lương cơ sở là 2.340.000 đồng.
d) Thuyết minh về căn cứ, nguyên tắc định giá
Căn cứ  xây dựng phương án giá
1. Luật Giá số 16/2023/QH15 ngày 19 tháng 6 năm 2023;
2. Nghị định số 17/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
3. Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ;
4. Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
5. Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/6/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
6. Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp;
7. Nghị định số 111/2025/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập;
8. Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28 tháng 4 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá;
9. Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
10. Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
11. Thông tư số 45/2024/TT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2024 của Bộ tài chính ban hành phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá;
12. Nghị định số 85/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật giá;
13. Quyết định số 1279/QĐ-BTC ngày 09 tháng 5 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định về giá bán điện.
Nguyên tắc định giá
- Tuân thủ quy định của pháp luật về giá, pháp luật về đo lường và các quy định có liên quan đến dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước;
- Bảo đảm tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý, hợp lệ cần thiết để thực hiện dịch vụ kiểm định theo quy trình kỹ thuật và yêu cầu chuyên môn được cơ quan có thẩm quyền quy định; 
- Bảo đảm công khai, minh bạch, có căn cứ, dễ kiểm tra, giám sát trong quá trình xây dựng, thẩm định và thực hiện giá dịch vụ; 
- Phù hợp với tính chất, mục tiêu của dịch vụ kiểm định theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, không vì mục đích lợi nhuận, bảo đảm phục vụ công tác quản lý nhà nước về đo lường.
2. Đề xuất mức giá hàng hóa dịch vụ
(Chi tiết tại Phụ lục 3)

	Nơi nhận:
- Sở KH&CN;
- Lưu: Phòng DVTĐC
	THỦ TRƯỞNG (LÃNH ĐẠO)
CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
LẬP PHƯƠNG ÁN GIÁ
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